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KẾ HOẠCH  

Xây dựng và triển khai Đề án “Bộ chỉ tiêu thống kê  

về các ngành Công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội” 

 

Thực hiện Kế hoạch 129/KH-SVHTT ngày 25/4/2024 của UBD thành phố 

Hà Nội về Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà 

Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, 

định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Công văn số 4679/VP-

KGVX ngày 11/4/2025 của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội về việc chủ 

trương xây dựng Đề án “Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành Công nghiệp văn hóa 

trên địa bàn thành phố Hà Nội”. 

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành kế hoạch xây dựng và triển khai 

Đề án “Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành Công nghiệp văn hóa trên địa bàn 

thành phố Hà Nội”, với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu Nghị quyết số 09-

NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa 

trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045” và Kế hoạch 129/KH-SVHTT ngày 25/4/2024 của UBD thành phố 

Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy. 

 - Xây dựng Đề án “Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành Công nghiệp văn 

hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội” với hệ thống chỉ tiêu thống kê, các chỉ báo, 

chỉ tiêu, tiêu chí và cơ sở dữ liệu đánh giá nhóm ngành Công nghiệp văn hóa 

(CNVH), nhằm định lượng hóa vai trò của ngành CNVH theo 13 lĩnh vực, phục 

vụ công tác quản lý, phát triển Ngành CNVH Thủ đô. Xác định lợi thế, tiềm 

năng, tài nguyên để tập trung đầu tư, phát triển Công nghiệp văn hóa phù hợp 

với từng địa phương, từng lĩnh vực, qua đó thúc đẩy Ngành CNVH Thủ đô trở 

thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội; giữ vững và phát triển thương hiệu “Thành phố vì hòa bình”, 

“Thành phố sáng tạo”, Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại. 

 - Tổ chức triển khai các nội dung kế hoạch đề ra đảm bảo nghiêm túc, 

hiệu quả, thiết thực, khả thi, phù hợp các quy định của nhà nước.  
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Thành lập Ban Chủ nhiệm xây dựng Đề án, gồm:  

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa và Thể thao; Chi cục Thống 

kê Hà Nội; Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH thành phố Hà Nội; Tài chính; 

Công thương; Nông nghiệp và Môi trường; Khoa học và Công nghệ.  

- Đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Chi cục Thống kê Hà 

Nội; Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH thành phố Hà Nội. 

- Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao: Phòng 

Quản lý Di sản Văn hóa, Văn phòng Sở, Quản lý Văn hóa, Quản lý Nghệ thuật, 

Truyền thông số, Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo 

Hà Nội. Đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan thuộc Chi cục Thống kê Hà 

Nội; Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH thành phố Hà Nội. 

- Mời các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học lĩnh vực văn 

hóa, thống kê. 

- Cơ quan Thường trực: Phòng Quản lý Di sản Văn hóa. 

- Tổ thư ký gồm: chuyên viên Phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Trung tâm 

Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội. 

2. Tiến hành rà soát, xác định nhiệm vụ cụ thể của từng ngành trong 

xây dựng và triển khai Đề án “Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành Công nghiệp 

văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội”. 

3. Công tác khảo sát, đánh giá 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao 

- Đơn vị phối hợp: Chi cục Thống kê Hà Nội 

- Nội dung thực hiện: 

(1) Khảo sát, đánh giá kết quả công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 

09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn 

hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045”. Tập trung đánh giá thực trạng về CNVH trên địa bàn thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025; hệ thống các chỉ tiêu thống kê, chỉ tiêu và cơ sở 

dữ liệu đánh giá 13 ngành CNVH Thủ đô. 

Hình thức: khảo sát qua báo cáo, khảo sát tại các địa phương. 

(2) Khảo sát, làm việc với các sở, ngành; các tỉnh, thành phố đang triển khai 

tốt công tác phát triển Công nghiệp văn hóa: Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, các tỉnh, 

thành phố Vùng Đồng bằng Sông Hồng... trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các 
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tỉnh, thành phố trong việc phát triển CNVH, trong việc xác định, đánh giá chỉ 

tiêu các ngành CNVH. 

Hình thức: Tổ chức hội nghị làm việc; khảo sát qua báo cáo, qua thực tế 

tại các tỉnh, thành phố. 

(3) Khảo sát, thu thập thông tin về Công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, đánh giá các nguồn lực, những đóng góp, tác động của 

ngành CNVH cho sự phát triển của Thủ đô theo 13 ngành, lĩnh vực: Du lịch văn 

hóa, Nghệ thuật biểu diễn, Thủ công mỹ nghệ, Thiết kế, Quảng cáo, Mỹ thuật 

nhiếp ảnh và triển lãm, Điện ảnh, Thời trang, Ẩm thực, Phần mềm và trò chơi giải 

trí, Truyền hình và phát thanh, Xuất bản, Kiến trúc. 

Hình thức: khảo sát qua báo cáo, qua khai thác dữ liệu hành chính, kế hoạch 

của các ngành, lĩnh vực liên quan; xây dựng các biểu mẫu, phiếu điều tra, khảo sát 

theo từng nhóm đối tượng, lĩnh vực ngành Công nghiệp văn hóa, từng địa phương. 

- Sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, đánh giá, làm căn cứ để xây 

dựng và triển khai Đề án. 

4. Xây dựng các chuyên đề  

Xây dựng các chuyên đề nghiên cứu, đánh giá kinh nghiệm trong nước và 

quốc tế trong việc xây dựng và phát triển CNVH theo 13 ngành, lĩnh vực: Du lịch 

văn hóa, Nghệ thuật biểu diễn, Thủ công mỹ nghệ, Thiết kế, Quảng cáo, Mỹ thuật 

nhiếp ảnh và triển lãm, Điện ảnh, Thời trang, Ẩm thực, Phần mềm và trò chơi giải 

trí, Truyền hình và phát thanh, Xuất bản, Kiến trúc 

Sản phẩm: 13 – 15 chuyên đề trong nước; 03-05 chuyên đề quốc tế, là căn 

cứ để tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm. 

5 Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm 

5.1 Tổ chức các hội nghị, cuộc họp  

- Tổ chức các hội nghị, buổi họp, buổi làm việc thảo luận, bàn định 

hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và triển khai Đề án. 

5.2 Tổ chức tọa đàm  

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao 

- Đơn vị phối hợp: Chi cục Thống kê Hà Nội và Viện Nghiên cứu Phát 

triển KT-XH thành phố Hà Nội. 

- Nội dung: xác định định hướng, nguyên tắc, dự thảo Đề án “Bộ chỉ tiêu 

thống kê về các ngành Công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội”. 

- Sản phẩm: Tổng hợp ý kiến; Các bài tham luận; báo cáo kết quả tổ chức; 



4 

 

 

 

dự thảo Đề án “Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành Công nghiệp văn hóa trên địa 

bàn thành phố Hà Nội”. 

- Hình thức: Hội nghị trực tiếp 

- Thành phần: (1) Đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (2) Đại diện 

các Sở, ban, ngành Thành phố và các đơn vị liên quan; Lãnh đạo Sở Văn hóa và 

Thể thao và các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; (3) Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; 

(4) Mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu phát triển CNVH; (5) Đại 

diện lãnh đạo cấp xã. 

5.3 Tổ chức Hội thảo Quốc tế: Có Kế hoạch riêng (Do Sở Văn hóa và 

Thể thao chủ trì, phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức; Nội 

dung dự kiến: kinh nghiệm quốc tế trong phát triển CNVH). 

6. Xây dựng Đề án “Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành Công nghiệp 

văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội” 

6.1 Xây dựng Đề cương Đề án, gồm các nội dung 

(1) Sự cần thiết Xây dựng Đề án. 

(2) Căn cứ thực hiện Đề án. 

(3) Mục tiêu Đề án. 

(4) Các nội dung thực hiện Đề án: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê, 

các chỉ báo, chỉ tiêu, tiêu chí và cơ sở dữ liệu đánh giá nhóm ngành Công nghiệp 

văn hóa theo 13 ngành: Du lịch văn hóa, Nghệ thuật biểu diễn, Thủ công mỹ nghệ, 

Thiết kế, Quảng cáo, Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm, Điện ảnh, Thời trang, Ẩm 

thực, Phần mềm và trò chơi giải trí, Truyền hình và phát thanh, Xuất bản, Kiến trúc 

(5) Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp. 

(6) Các hoạt động phục vụ nghiên cứu: Điều tra, khảo sát; tổ chức Hội 

nghị, hội thảo, tọa đàm; Xin ý kiến tư vấn các chuyên gia, nhà quản lý, nhà 

nghiên cứu. 

(7) Tổ chức thực hiện. 

6.2 Xây dựng Đề án 

Trên cơ sở Đề cương Đề án được phê duyệt, xây dựng và hoàn thiện Đề 

án, trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định. 

Sản phẩm: Kèm theo Đề án là “Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành Công 

nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội” gồm hệ thống chỉ tiêu thống kê, 

các chỉ báo, chỉ tiêu, tiêu chí và cơ sở dữ liệu đánh giá nhóm ngành Công nghiệp 

văn hóa theo 13 ngành CNVH. 
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III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Tháng 5/2025: Ban hành Kế hoạch xây dựng và triển khai Đề án “Bộ chỉ 

tiêu thống kê về các ngành Công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà 

Nội”; Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án. 

2. Tháng 6, 7 2025: 

- Tiền hành rà soát, xác định nhiệm vụ cụ thể của từng ngành trong việc 

triển khai xây dựng Đề án.  

- Tổ chức công tác khảo sát, đánh giá, tổ chức các Hội nghị; cuộc họp, 

phục vụ Xây dựng Đề án “Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành Công nghiệp văn 

hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội”. 

- Xây dựng dự thảo Đề cương Đề án; xin ý kiến các Sở, ngành, đơn vị liên 

quan; các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học; Tổng hợp, hoàn thiện Đề 

cương Đề án trình UBND Thành phố phê duyệt Đề cương Đề án “Bộ chỉ tiêu 

thống kê về các ngành Công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội”. 

3. Tháng 7 đến tháng 10/2025:  

- Tiếp tục tổ chức công tác khảo sát, đánh giá; tổ chức các Hội nghị, cuộc 

họp phục vụ Xây dựng Đề án “Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành Công nghiệp 

văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội”. 

- Tham mưu UBND Thành phố phê duyệt nhiệm vụ xây dựng và thực 

hiện Đề án không phải nhiệm vụ KH&CN nhưng có tính chất tương tự theo 

Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2025 của HĐND Thành phố. 

- Xây dựng dự thảo Đề án; dự thảo “Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành 

Công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội”. 

- Xin ý kiến Sở, Ban, Ngành, đơn vị liên quan; các chuyên gia, nhà quản 

lý, nhà khoa học. 

4. Tháng 11, 12/2025:  Tổng hợp, hoàn thiện Đề án “Bộ chỉ tiêu thống kê 

về các ngành Công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội”, trình UBND 

Thành phố phê duyệt, ban hành. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí giao cho 

Phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện nhiệm vụ 

triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy về “Phát 
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triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

2. Kinh phí xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thực hiện theo Đề 

cương Đề án và Đề án được UBND Thành phố phê duyệt, ban hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa và Thể thao 

1.1. Ban Giám đốc Sở 

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá chất lượng, tiến độ thực hiện các 

nội dung của Kế hoạch. 

1.2. Phòng Quản lý di sản văn hóa 

- Chịu trách nhiệm chủ trì triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ Kế 

hoạch. Là đơn vị đầu mối phối hợp với UNESCO; Chi cục Thống kê Hà Nội, 

Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Hà Nội và các đơn vị liên quan triển khai 

hiệu quả các nội dung nhiệm vụ Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

- Tham mưu thành lập Ban Chủ nhiệm xây dựng Đề án; mời các chuyên 

gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học tham gia đồng hành trong triển khai 

các nhiệm vụ Kế hoạch đề ra. 

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thống kê Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát 

triển KT-XH Hà Nội và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xác định nhiệm 

vụ cụ thể của từng ngành trong việc xây dựng và triển khai Đề án “Bộ chỉ tiêu 

thống kê về các ngành Công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội”. 

- Chủ trì xây dựng các chuyên đề nghiên cứu, đánh giá kinh nghiệm trong 

nước và quốc tế. 

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu để tổ chức công tác điều tra, khảo sát, 

đánh giá; chuẩn bị các nội dung, xây dựng chương trình, kịch bản, lập danh sách 

đại biểu, danh sách tham luận và đặt bài tham luận, phát hành giấy mời, tài 

liệu... để tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc, hội thảo, hội nghị tọa đàm. 

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ xây 

dựng và triển khai thực hiện Đề án không phải nhiệm vụ KH&CN nhưng có tính 

chất tương tự. 

- Đảm bảo công tác hậu cần, các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị 

để tổ chức các nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch đề ra. Lập dự toán và thực hiện 

thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

1.3 Văn phòng Sở  
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- Phối hợp với Phòng Quản lý Di sản văn hóa triển khai thực hiện các 

nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch đề ra. Chủ động cung cấp thông tin, tham gia công 

tác rà soát, công tác khảo sát, đánh giá phục vụ xây dựng Đề án. 

- Thẩm tra, phê duyệt dự toán và hướng dẫn thực hiện thanh quyết toán 

kinh phí theo quy định. 

1.3. Phòng Quản lý Văn hóa, Quản lý Nghệ thuật, Truyền thông số, 

Thông tin - Báo chí  Xuất bản, Bảo tàng Hà Nội 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với Phòng Quản lý Di 

sản văn hóa triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch đề ra. Chủ 

động cung cấp thông tin, tham gia công tác rà soát, công tác khảo sát, đánh giá, 

xây dựng và triển khai Đề án. 

 2. Đề nghị Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội 

 Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội hỗ trợ trong quá trình xây dựng 

Đề án; tổ chức Hội thảo quốc tế. Phối hợp mời đại biểu tham gia Hội thảo quốc tế. 

 3. Đề nghị các Sở, ban ngành Thành phố và các đơn vị liên quan 

 - Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai thực 

hiện các nội dung, kế hoạch đề ra.  

 - Đề nghị Chi cục Thống kê Hà Nội, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Viện 

Nghiên cứu phát triển KT-XH thành phố: Phối hợp triển khai công tác rà soát, xác 

định các nhiệm vụ cụ thể; công tác khảo sát, đánh giá; tổ chức các hội nghị, tọa 

đàm phục vụ xây dựng Đề án. Cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ tham gia Ban 

Chủ nhiệm xây dựng Đề án “Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành Công nghiệp văn 

hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội”. 

- Đề nghị Sở Khoa học Công nghệ: Chủ trì, thẩm định, tham mưu UBND 

Thành phố phê duyệt nhiệm vụ xây dựng và thực hiện Đề án không phải nhiệm 

vụ KH&CN nhưng có tính chất tương tự.    

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội yêu cầu các phòng, ban, đơn vị được 

giao nhiệm vụ tại Kế hoạch, chủ động triển khai thực hiện các hoạt động đảm 

bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- UBND Thành phố; 

- Sở Tài chính, Chi cục Thống kê,  

Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH; 

- Ban Giám đốc Sở 

- Các phòng: Văn phòng Sở; QLVH,  

QLNT, TTS, Bảo tàng HN;  

- Đ/c Chánh Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLDSVH(10) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Bạch Liên Hương 
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